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	ĐỀ ÔN TẬP SỐ…… 

KÌ THI TÓT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Môn: Hoá Học

Thời gian làm bài:50 phút; 




Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đình Tú
Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Giáo viên thẩm định: Lê Văn Thuận
Đơn vị công tác: Trường THPT Lương Tài
* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 

* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 

Câu 41: (NB) Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng nào sau đây?


A. Nước.  B. Dầu hỏa        C. Giấm ăn.
D.Ancol etylic.
Câu 42: (NB) Cho dãy các kim loại: Be, Na, K, Ca. Số kim loại trong dãy tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là 

A. 4. 
B. 1.
C. 2. 


D. 3

Câu 43: (NB) Amin nào sau đây có 5 nguyên tử H trong phân tử?


A. Metylamin.
B. Etylamin.
C. Đimetylamin.  D. Trimetylamin.

Câu 44:(NB) Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là


A. Cs.
B. Os.
C. Ca.
D. Li.
Câu 45: (NB) Một mẫu nước cứng chứa các ion: 
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. Chất được dung để làm mềm mẫu nước cứng trên là


A. BaCl2.
B. Na3PO4.
C. NaHCO3.
D. H2SO4.

Câu 46: (NB) Quặng sắt manhetit có thành phần chính là
A. FeCO3.
B. Fe2O3.
C. Fe3O4.
D. FeS2.

Câu 47. (NB) Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp?


A. CaO.
B. CaSO4.
C. CaCl2.
D. Ca(NO3)2.
Câu 48: (NB) Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. Etyl axetat. 
         B. Propyl axetat.          C. Metyl propionat.         D. Metyl axetat.

Câu 49: (TH) Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhanh hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

A. NaCl.
B. FeCl3.
C. H2SO4.
D. Cu(NO3)2.

Câu 50: (NB) Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nhà hóa học của hãng Du Pont (Mỹ) đã thông báo phát minh ra một loại vật liệu ‘‘mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa’’. Theo thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày của con người, phổ biến trong các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất, … Một trong số vật liệu đó là tơ nilon–6. Công thức của tơ nilon–6 là

A. (–NH[CH2]5CO–)n                   B.(–CH2CH=CHCH2 –)n

C. (–NH[CH2]2CO–)n.                 D.(–NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO–)n.

Câu 51: (NB) Trường hợp nào sau đây các ion có thể tồn tại đồng thời trong cùng dung dich ?

        A. OH- , K+ , Fe2+ , SO42-.
                                B. OH- , Ba2+ , CH3COO-, Al3+ .  
        C. K+, NH4+ , CO32- , OH-. 
                                           D. K+, Ba2+, NH4+,  NO3-.

Câu 52: (NB) Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3, có hiện tượng gì xảy ra. 

A. Sủi bọt khí.    

B. Tạo kết tủa rồi tủa tan dần.

C. Tạo tủa cực đại, không tan.

D. Không có hiên tượng gì.

Câu 53: (NB) Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khí SO2 là tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính.

B. Nicotin (có nhiều trong thuốc lá) có thể gây ung thư phổi.

C. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

D. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc.

Câu 54: (NB) Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo thu được muối và chất hữu cơ X. Công thức phân tử của X là
A. C17H35COONa
B. C2H6O2
       C. C3H8O3
            D. C3H8O
Câu 55: (NB) Phản ứng xảy ra giữa 2 cặp Fe2+/Fe và Cu2+/Cu là


A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+.
B. Cu2+ + Fe2+ → Cu + Fe.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.
D. Cu + Fe → Cu2+ + Fe2+.

Câu 56: (NB) Một số cơ sở sản xuất thực phẩm thiếu lương tâm đã dùng fomon (dung dịch nước của fomanđehit) để bảo quản bún, phở. Công thức hóa học của fomanđehit là

A. CH3CHO. 
           B. CH3OH.

 C. HCHO. 

        D. CH3COOH.

Câu 57: (NB) Phát biểu nào sau đây sai? 


A. Phenylamoni clorua là muối dễ tan trong nước. 


B. Dung dịch Ala–Gly–Gly có phản ứng màu biure. 


C. Dung dịch anilin làm đổi màu quỳ tím. 


D. Tơ nilon–6,6 thuộc loại tơ poliamit. 

Câu 58: (NB) Tên gọi của Cr(OH)3 có tên gọi là  

A. crom(III) oxit.        B. crom(II) hiđroxit.          C. crom(VI) oxit.      D. crom(III) hiđroxit. 

Câu 59: (NB) Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau đây để khử độc thủy ngân?


A. Bột sắt.
B. Bột lưu huỳnh.
C. Bột than.
D. Nước.
Câu 60: (NB) Glucozơ không thuộc loại

A. cacbohiđrat.            B. monosaccarit.            C. đisaccarit.    D. hợp chất tạp chức.

Câu 61: (VD) Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


A. 2,24.
B. 3,36.
C. 1,12.
D. 4,48.

Câu 62: (TH) Trong số các tơ sau: tơ nitron; tơ visco; tơ nilon-6,6; tơ capron, có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ hóa học?

A. 3. 
 B. 4. 


   C. 2. 


          D. 1.

Câu 63: (TH) Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Al2O3, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 5.


B. 4.


C. 3.


D. 2

Câu 64 : (VD) Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 30,24 gam Ag. Giá trị của m là

A. 45,36. 

B. 50,40. 

C. 22,68. 

D. 25,20.

Câu 65: (VD) Thủy phân 2,61 gam đipeptit X (tạo bởi các α-amino axit chứa 1 nhóm –COOH và 1 nhóm NH2 trong phân tử) trong dung dịch NaOH dư, thu được 3,54 gam muối. Đipeptit X là

A. Gly-Ala. 
           B. Gly-Val. 

    C. Ala-Val. 

 D. Ala-Ala.

Câu 66: (TH) Phát biểu nào sau đây sai? 


A. Trong môi trường bazơ, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại nhau. 



B. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ. 


C. Trong dung dịch NH3, glucozơ oxi hóa AgNO3 trong NH3 thành Ag. 


D. Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp. 

Câu 67: (VD) Cho 100 ml dung dịch FeCl2  1,2M tác dụng với 200 ml dung dịch AgNO3  2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 34,44.
B. 12,96.
C. 30,18.
D. 47,4.

Câu 68: (TH) Este nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol các chất tham gia tương ứng là 1 : 2?


A. Phenyl axetat.
B. Metyl acrylat.
C. Etyl axetat.D. Metyl axetat.

Câu 69: (TH) Phản ứng nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

A. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl.
B. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.

C. Fe tác dụng với dung dịch HCl.     D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.
Câu 70: (VD) Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp 2 este là etyl axetat và metyl propionat bằng lượng vừa đủ V (ml) dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là

A. 200 ml.
B. 500 ml.
C. 400 ml.
D. 600 ml 

Câu 71: (TH) Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.
(b) Glu-Ala tác dụng với dung dịch NaOH tối đa theo tỉ lệ mol 1 : 2.
(c) Nước ép của quả nho chín có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thường.
(đ) Do có tính sát trùng, fomon được dùng để bảo quản các mẫu động vật.
Số phát biểu đúng là

Top of Form

A. 4                  B. 5               C. 2            D. 3.

Câu 72: (VD) Cho các hỗn hợp (tỉ lệ mol tương ứng) sau:

(a) Al và Na (1:2) vào nước dư.

(b) Fe2(SO4)3 và Cu (1:1) vào nước dư.

(c) Cu và Fe2O3 (2:1) vào dung dịch HCl dư.

(d) BaO và Na2SO4 (1:1) vào nước dư.

(e) Al4C3 và CaC2 (1:2) vào nước dư.

(f) BaCl2 và NaHCO3 (1:1) vào dung dịch NaOH dư.

Số hỗn hợp rắn tan hoàn toàn tạo thành dung dịch trong suốt là:


A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 73: (VD) Sau mùa thu hoạch, người nông dân cần phải bón phân cung cấp dinh dưỡng cho đất gồm 60,08 kg nitơ, 23,13 kg phot pho và 12,48 kg kali. Sau khi đã bón cho mảnh vườn 188 kg loại phân bón trên bao bì có ghi NPK (16-16-8) thì để cung cấp dinh dưỡng cho đất người nông dân tiếp tục bón thêm cho đất đồng thời x kg phân đạm chứa 98,5% (NH2​)2​CO (thành phần còn lại là các tạp chất không chứa nitơ) và y kg supephotphat kép chứa 69,62% Ca(H2​PO4​)2​ (thành phần còn lại là các tạp chất không chứa photpho). Giá trị của (x + y) gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 132.             B. 110.             C. 105.        D. 119.
Câu 74: (VD) Thuỷ phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm 2 triglixerit thu được hỗn hợp glixerol, axit oleic và axit linoleic trong đó a mol glixerol. Đốt m gam hỗn hợp X thu được 362,7 gam H2O. Mặt khác m gam X tác dụng tối đa với 4,625a mol brom. Giá trị của m là

A. 348,6.
B. 312,8.
C. 364,2.
D. 352,3.
Câu 75: (VD) Một bình “ga” sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 10,92 Kg khí hoá lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ 3:4. Khi được đốt cháy hoàn toàn 1 mol propan toả ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan toả ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “ga”  của hộ gia đình Y tương ứng với bao nhiêu số điện? (Biết hiệu suất sử dụng điện là 50% và 1 số điện = 1kWh= 3600 kJ)

A. 50 số.       B. 60 số.     C. 75 số.     D. 80 số .
Câu 76:(VDC) Đốt cháy hỗn hợp gồm 0,02 mol Mg và 0,03 mol Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được 4,77 gam hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 loãng thu được 18,3 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của oxi trong hỗn hợp X là


A. 38,79%.   B. 37,89%.
       C. 44,44%.
D. 33,33%.
Câu 77: (VDC) Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó có 2 axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi 
[image: image5.wmf]CC
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 trong phân tử). Nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là:


A. 38,76%.
B. 40,82%.
C. 34,01%.
D. 29,25%.
Câu 78: (VDC) Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây:

	 
	Thí nghiệm 1
	Thí nghiệm 2
	Thí nghiệm 3

	Thời gian điện phân (giây)
	t
	2t
	3t

	Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol)
	0,4
	1,0
	1,5

	Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam)
	10,2
	0
	10,2


Biết: tại catot ion Cu2+ điện phân hết thành Cu trước khi ion H+ điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng

A. 1,6             B. 1,5               C. 1,8                     D. 2,0
Câu 79: (VD) Cho sơ đồ phản ứng sau: NaOH → X1 → X2 → X3 → NaOH. Vậy X1, X2, X3 lần lượt là:
A. NaCl, Na2CO3 và Na2SO4.            B. Na2SO4, NaCl và NaNO3.

C. Na2CO3, NaHCO3 và NaCl.         D. Na2SO4, Na2CO3 và NaCl.

Câu 80:(VDC) Hợp chất X có công thức C12H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol):
(a) X + 2NaOH → X1 + 2X2.
(b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.
(c) nX3 + nX4 → poli(etylen terephtalat) + 2nH2O.
(d) X2 + X3 → X5 + H2O
Có các phát biểu:
(1) Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol X1 cho 7 mol CO2.
(2) Các chất X1, X2, X3 đều tác dụng được với Na.
(3) Phân tử khối của X5 bằng 222.

(4) Các chất X3 và X4 đều là hợp chất đa chức.
(5) Phản ứng (c) thuộc loại phản ứng trùng hợp.
(6) Phân tử X5 có 3 liên kết π.
Số phát biểu đúng là

A. 4               B. 3                    C. 2              D. 5

                                                 ĐÁP ÁN

	41B
	42D
	43A
	44B
	45B
	46C
	47A
	48C
	49D
	50A

	51D
	52B
	53A
	54C
	55A
	56C
	57C
	58D
	59B
	60C

	61A
	62B
	63B
	64C
	65B
	66C
	67D
	68A
	69C
	70C

	71A
	72B
	73D
	74D
	75C
	76D
	77C
	78D
	79C
	80C


Hướng dẫn :

Câu 73:
mN = 60,08=188.16%+98,5%.x .28/60 suy ra x= 65,256

mP= 23,13=188.16%.31.2/142+69,62%.y.31.2/234 suy ra y= 54,192 vậy x+y= 119,457
Câu 74: 
Bơm H2 (0,4625a mol ) vào X thu được X có dạng (C17H35COO)3C3H5 ( x mol)

BTNT H: 110x -2.4,625a=20,15.2 ( 1) 

và x = a(2) giải ra x=a= 0,4 mol thay vào m = 352,3.

Câu 75: 
Ta có 10,92.1000 = 44.3x+4x. 58 suy ra x= 30

Q= 90.2220+ 120.2850 = 541800 kj 

Do H= 50% suy ra Q(50%) = 270 900 kj nên số điện = 270900/3600= 75

Câu 76. Đáp án: D
Hướng dẫn

- bảo toàn khối lượng => khối lượng hỗn hợp khí là 4,77 – 0,02*24 – 0,03*56 = 2,61 gam

Gọi số mol của khí Cl2 và O2 trong X là x, y (mol)

- nHCl pư = 4nO2 = 4y (mol).

Gọi số mol Ag tạo ra là z (mol)

-bảo toàn Cl=> số mol AgCl là 2x+4y

Ta có hệ phương trình [image: image6.png]71x+32y =261 x=0,03
2x+4y+2=0,02%2+0,03*3 =>4y =0,015
143,5%(2x+4y)+108*2=18,3  |z=0,01





=> [image: image7.png]%V, = 0015 10004 33,33%
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Câu 77: Đáp án C

( 3 este đơn chức nên Y là ancol đơn chức
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 Y là CH3OH.
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 X gồm HCOOCH3, CH3COOCH3 và 1 este có CTTQ là CnH2n-2O2
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 hoặc 5 mà axit không no có đồng phân hình học nên [image: image18.wmf]n5
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Este không no là CH3CH=CHCOOCH3.
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Câu 78: 
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  H2 + 2OH-

TN2: Tại 2t (s) dung dịch thu được không phản ứng với Al2O3 
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dung dịch thu được có môi trường trung tính
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Cu2+, H+  hết, Cl- dư, H2O chưa điện phân
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TN1: Tại t (s) 
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ne = x+ y

 + giả sử H+ chưa điện phân
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chứng tỏ ở t (s) H+ đã điện phân
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TN3: Tại 3t (s) 
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ne = 3x+ 3y =1,8 

 

  
[image: image39.wmf]Þ

 
[image: image40.wmf]5

,

1

7

,

0

2

8

,

1

4

=

+

+

=

®

=

+

¾

¾

®

¾

u

z

n

u

z

khí

e

BT
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 x+ y+z    = 0,2  +  0,4+  1,4= 2

Câu 79: C
Câu 80: C

(b), (c) suy ra X1 là C6H4(COONa)2, X3:C6H4(COOH)2, X4 là C2H4(OH)2
Từ (a) → X là C6H4(COOC2H5)2 và X2 là C2H5OH → X5 là HOOC-C6H4-COOC2H5
(1) Đúng

C6H4(COONa)2 +7,5O2→ 7CO2 + Na2CO3+2H2O
(2) Sai. X1 ko phản ứng với Na

(3) Sai . MX5 = 194

(4) đúng

(5) Sai. C là trùng ngưng

(6) Sai. X5 có 5 liên kết pi( 3 C=C trong vòng) và 2 C=O ở nhóm chức
� EMBED Equation.3 ���
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